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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Qui định ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và các ngành Kinh tế kỹ thuật – Bộ Khoa học và Công nghệ;

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư qui định ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


1.Thông tư này qui ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (gọi chung là thực phẩm biến đổi gen) bao gói sẵn nhằm lưu thông tại Việt Nam. 
2. Các loại thực phẩm biến đổi gen chỉ nhằm mục đích xuất khẩu phải tuân thủ qui định ghi nhãn của nước nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn tại Việt Nam.

Điều3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, một số thuật ngữ, khái niệm dưới đây được hiểu như sau:

1. Ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen là việc thể hiện nội dung cơ bản của biến đổi gen bên cạnh tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trên nhãn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm biến đổi gen.
2. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc dịch ra tiếng Việt từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt đối với thực phẩm biến đổi gen theo quy định của pháp luật mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.

3. Thành phần nguyên liệu là tất cả các nguyên liệu bao gồm cả phụ gia thực phẩm được sử dụng để sản xuất thực phẩm và tồn tại trong sản phẩm cuối cùng mặc dù định dạng của sản phẩm đó đã thay đổi.

4. Thực phẩm biến đổi gen là tên gọi chung đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen. 

Chương II 
QUI ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 4. Thực phẩm biến đổi gen bắt buộc phải ghi nhãn 

Các loại thực phẩm bao gói sẵn có chứa thành phần nguyên liệu biến đổi gen lớn hơn 5% mỗi thành phần phải ghi nhãn theo qui định của Thông tư này. 

Điều 5. Thực phẩm biến đổi gen không bắt buộc phải ghi nhãn 
1. Các loại thực phẩm biến đổi gen không bắt buộc phải ghi nhãn gồm:

a) Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn có thành phần nguyên liệu biến đổi gen ≤ 5%  mỗi thành phần;
b) Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn có thành phần nguyên liệu biến đổi gen ≥ 5% mỗi thành phần nhưng không phát hiện được protein hoặc ADN biến đổi gen trong sản phẩm thực phẩm cuối cùng; 

c) Thực phẩm biến đổi gen tươi, sống, thực phẩm biến đổi gen chế biến không bao gói. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công thực phẩm biến đổi gen để xuất khẩu ra nước ngoài phải tuân thủ qui định pháp luật của Việt Nam và yêu cầu ghi nhãn theo hợp đồng mua bán.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quy định ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh.
Điều 6.  Trường hợp miễn trừ ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen

Thông tư này miễn trừ ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen với các trường hợp sau:


1.  Thực phẩm biến đổi gen có nhãn thực phẩm với diện tích nhỏ hơn 10 cm2 hoặc có nhãn phụ hoặc có hướng dẫn sử dụng đi kèm đã ghi cụm từ “Biến đổi gen” bên cạnh tên thực phẩm, các thành phần nguyên liệu biến đổi gen có thể phát hiện được trong sản phẩm thực phẩm cuối.

2. Thực phẩm nhập khẩu không mang tính chất kinh doanh:
a) Thực phẩm mang theo hành lý cá nhân;
b) Thực phẩm là quà biếu, tặng;
c) Thực phẩm viện trợ; 
d) Thực phẩm của các ngoại giao Đoàn, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam; 
đ) Thực phẩm là hàng mẫu chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm; 
e) Thực phẩm là mẫu nhằm thử nghiệm hoặc nghiên cứu, công bố sản phẩm; 
g) Thực phẩm tạm nhập tái xuất;
h) Thực phẩm nhập khẩu làm nguyên liệu gia công chế biến thực phẩm xuất khẩu.

Điều 7. Cách thức ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen
1. Ghi cụm từ “biến đổi gen” bên cạnh tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trên nhãn thực phẩm bằng tiếng Việt. Tuỳ theo yêu cầu của từng loại thực phẩm có thể viết thêm bằng tiếng nước ngoài nhưng kích thước không được lớn hơn nội dung tương đương ghi bằng tiếng Việt. 
2. Các thành phần nguyên liệu biến đổi gen có thể phát hiện được trong sản phẩm thực phẩm cuối cùng phải được ghi cụm từ “biến đổi gen” bên cạnh tên thành phần theo thứ tự giảm dần từ cao đến thấp theo khối lượng hoặc tỷ lệ phần trăm.

3. Trường hợp tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen được sử dụng là tên thực phẩm hay một phần của tên thực phẩm phải ghi cụm từ“ biến đổi gen” bên cạnh tên thực phẩm hoặc một phần của tên thực phẩm.         

4. Thực phẩm biến đổi gen nhập khẩu để lưu thông, tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, được ghi nhãn theo một trong hai cách sau: 

a) Ghi tên thực phẩm biến đổi gen theo qui định tại các Khoản 1, 2, 3 điều này trên nhãn phụ kèm theo nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài của thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. 

b) Bổ sung, khắc phục theo qui định tại Điều 8 của Thông tư này về việc khắc phục, bổ sung nhãn thực phẩm.
Điều 8. Khắc phục, sửa chữa nhãn thực phẩm
1. Thực phẩm biến đổi gen đang lưu hành nhưng ghi nhãn thiếu hoặc sai theo các quy định của Thông tư này phải được sửa chữa, bổ sung các nội dung ghi thiếu và xoá bỏ nội dung ghi sai theo nguyên tắc sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, nhập khẩu phải tự thực hiện việc sửa chữa và báo cáo với cơ quan cấp chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lương sản phẩm, khi bị phát hiện sẽ không được tiếp tục lưu hành trên thị trường nếu không có những giải trình và biện pháp khắc phục kịp thời.

b) Bổ sung cụm từ “Biến đổi gen” còn thiếu bằng cách ghi trực tiếp lên nhãn hoặc ghi trên vật liệu khác rồi gắn chặt lên nhãn nhưng không được che lấp những thông tin bắt buộc ghi nhãn theo qui định của liên Bộ Y tế , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về ghi nhãn thực phẩm.
c) Xoá bỏ nội dung ghi sai trên nhãn thực phẩm phải bảo đảm không phục hồi lại được như trước. 

2. Ngoài cụm từ “Biến đổi gen” bắt buộc phải thể hiện trên nhãn thực phẩm theo qui định của Thông này, tuỳ theo yêu cầu và đặc thù riêng của từng thực phẩm, có thể ghi thêm các thông tin cần thiết khác nhưng không được trái với các quy định của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về ghi nhãn thực phẩm.

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Quy định chuyển tiếp

Sau 3 năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực, Tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, chế biến, đóng gói, nhập khẩu và gia công chế biến để xuất khẩu thực phẩm biến đổi gen nếu nhãn thực phẩm không phù hợp với qui định của Thông tư này. Trường hợp sản phẩm đang lưu thông trên thị trường còn tồn đọng, được tiếp tục lưu thông, nhưng không quá 12 tháng. 

Điều 10. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản;  Bộ Khoa học và Công nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi toàn quốc.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày.....
2. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện vướng mắc, khó khăn hoặc vấn đề mới các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét giải quyết./.
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